
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 58 2022 CIN 3 tái phát sau k/chóp

7 2 33 0000 T/d NXTC/VS I

7 3 26 0020 VS I + ứ dịch TV(T)/VMC TNTC

8 4 63 2012 Sa BQ TC TT + UBT(T)

8 5 46 2012 CIN 3 đã k/chóp

9 6 58 5005 T/d UBT/ĐTĐ đang điều trị

9 7 42 1011 CIN 3 đã k/chóp bờ PT

9 8 25 1001 VS II/ Tắc + ứ dịch 2 TV

11 9 59 2012 UBT(T) 5 cm

11 10 44 0000 UBT(P) 6 cm

11 11 33 2002 U bì BT(P)

2 12 48 3003 U bì BT(T) 6 cm

2 13 46 2022 UBT(T) 9 cm

2 14 39 ĐT UBT(T) 8 cm

15 24 0010 UBT(T) 7 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 50 1011 Sa TC độ 3 + CTC dài

7 2 37 2022 UBT(P) 9 cm

7 3 33 0000 UBT 2 bên    

8 4 51 2012 CIN 3 đã k/chóp

8 5 40 2022 K CTC giai đoạn IA2

8 6 37 3023 K NMTC giai đoạn I/BN đã cắt TC

9 7 50 2002 LNM trong cơ TC + BT(P)

THỤC TRANG + NHÂN + TÂN.TT

MỸ NHI + NHÂN + THỤC TRANG

THỤC TRANG + NHÂN

THƢƠNG.BM + H.TUẤN + THANH LOAN

DỰ BỊ

BS KHOA NS + BẢO TRÂN + ERLINA.TT

BS KHOA NS + ANH THƢ 5 + NHƢ NGỌC.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + Đ.NGỌC

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + Đ.NGỌC

V.THÀNH + Đ.NGỌC

Đ.THẢO + HOÀI NAM + THANH TOÀN.TT

Đ.THẢO + HOÀI NAM + THANH TOÀN.TT

Đ.THẢO + THANH TOÀN.TT

TH.HOÀNG.BM + NGỌC AN + Đ.THÀNH.TT

TH.HOÀNG.BM + NGỌC AN + Đ.THÀNH.TT

TH.HOÀNG.BM + Đ.THÀNH.TT

V.HÙNG + P.DUNG 2

MỸ NHI + HƢNG + THANH TÂM

HƢNG + THANH TÂM + THỊ MẬN.TT

LÊ DIỆP + DIỆU HIỀN + THỊNH.TT

LÊ DIỆP + DIỆU HIỀN + THỊNH.TT

LÊ DIỆP + THỊNH.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + MINH TÂN + ERLINA.TT

BS KHOA NS + THANH UYÊN + THỊ THẢO.TT

MAI PHƢƠNG1 + V.HÙNG + P.DUNG 2

MAI PHƢƠNG1 + V.HÙNG + P.DUNG 2

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Cắt 2BT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Cắt đoạn CTC + NS c/định TC vào mỏm nhô

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, Bóc UXTC, KTSD

Từ ngày 01/08/2016 đến ngày 07/08/2016 (Tuần4)

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt PP(T) + NS c/định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP 

NGUYỄN THỊ LUYẾN

HÀ THỊ HOA

LÊ NGỌC HẠNH

NGUYỄN THỊ THỦY CÚC

LÊ THỊ KIM PHƢỢNG

NGUYỄN ĐÌNH ANH CHI

PHAN THỊ NGỌC QUYÊN

ĐẶNG THỊ MƢỜI

ĐỖ THỊ PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ TRƢNG VƢƠNG

ĐINH THỊ ÁNH TUYẾT

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ GÁI

NGÔ THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ HƢƠNG

NGUYỄN THỊ ĐƢỢC

NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN

NGÔ THỊ THÙY VÂN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGÔ NGỌC BÍCH

VÕ THỊ THANH THẢO

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

TRẦN THỊ THÊ

TRẦN NGỌC PHƢƠNG

402UB

361UB

UBPK

3766

2302

65N

4715

3932

SHC

403UB

3950

3948

63N

413UB

3884

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

406UB

4511

2301

2291

PM

Ngày: 01/08/2016 

Ngày: 02/08/2016 

2292

2307

3940

2305



9 8 47 1001 CIN 3 đã k/chóp + UBT(P)

9 9 26 0000 VS II/ Tắc ODT

11 10 41 2012 UBT(T) 7 cm

11 11 26 2002 UBT(P) 7 cm

11 12 20 ĐT UBT(P) 7 cm

2 13 33 1001 UBT(P) 6 cm

2 14 23 ĐT UBT(P) 6 cm

2 15 21 1001 UBT(T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 55 3013 UBT 2 bên 

7 2 37 2002 UBT(P) 6 cm/VMC 2 lần

7 3 35 2002 UBT(T) 7 cm

8 4 40 1011 LNMTC ở BT(T) tái phát/Ascus

8 5 40 1011 TSPTĐHNMTC

8 6 34 3013 UBT(P) 8 cm

9 7 47 3023 UXTC gây rong huyết/Đtrị nội TB

9 8 43 2002 UXTC 12 tuần

9 9 22 ĐT UBT(P) 8 cm

11 10 49 1011 UBT(T) 7 cm

11 11 32 3002 LNMTC ở BT(T) 6 cm

11 12 21 0000 UBT(T) 7 cm

2 13 40 2022 UBT(P) 9 cm

2 14 30 1011 UBT(P) 6 cm

2 15 22 1011 UBT(T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 45 2012 UXTC dƣới niêm + UBT(T) to

7 2 39 0000 UXTC 12 tuần

7 3 35 2012 UBT(T) nghi LNM

BS KHOA NS + TRÚC QUỲNH + TH.HƢƠNG.TT

HƢNG + H.QUYÊN + MINH THỊNH.TT

HƢNG + H.QUYÊN + MINH THỊNH.TT

H.QUYÊN + MINH THỊNH.TT

ANH TUẤN + THU BA + NGỌC BÍCH.TT

ANH TUẤN + NGỌC BÍCH.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + THỊ VÂN.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + THỊ VÂN.TT

ÁI THỤY + THỊ VÂN.TT

BS KHOA NS + MỸ KHANH + ERLINA.TT

H. PHƢƠNG + THIÊNTHANH + THỊNH.TT

THIÊNTHANH + THỊNH.TT

THỤC TRANG + VY.YD + ÁI LOAN.TT

THỤC TRANG + VY.YD + ÁI LOAN.TT

THỤC TRANG + VY.YD + ÁI LOAN.TT

ANH TUẤN + THU BA + NGỌC BÍCH.TT

BS KHOA NS + MẬN + ERLINA.TT

BS KHOA NS + PHƢƠNG VY + THU HÀ.TT

M.TUYỀN + T.XUÂN + THỊ MẬN.TT

M.TUYỀN + T.XUÂN + THỊ MẬN.TT

M.TUYỀN + THỊ MẬN.TT

H. PHƢƠNG + THIÊNTHANH + THỊNH.TT

QUANG.BM + TUYẾT TRINH + B.CHI.TT

QUANG.BM + TUYẾT TRINH + B.CHI.TT

QUANG.BM + B.CHI.TT

K.CHI.PNT + THU + NGH.TUẤN.TT

K.CHI.PNT + THU + NGH.TUẤN.TT

K.CHI.PNT + NGH.TUẤN.TT

THƢƠNG.BM + H.TUẤN + THANH LOAN

THƢƠNG.BM + THANH LOAN

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + PP(T)

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + Bóc UBT(T)

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + PP có u

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

ĐỖ THỊ NGỌC UYÊN

DƢƠNG THỊ MỸ LINH

NGUYỄN THỊ MỸ TUYÊN

BN TNTC

BN TNTC

LẠI THỊ TRANG

NGUYỄN THỊ TƢƠI

NGÔ THỊ KIM NGÂN

THẠCH QUẾ TRÂN

NGUYỄN THỊ PHƢỢNG

TRẦN THỊ HỒNG CHI

ĐẶNG THỊ BÔNG

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

NGUYỄN THỊ KIM NGỌC

TRẦN THỊ NHẸ

LÊ THỊ BÍCH HẰNG

NGUYỄN THỊ ĐIỆP

NGUYỄN THỊ HẠNH NGUYÊN

HỒ THỊ CHẤM

PHAN THỊ VÂN EM

LANG THỊ NAM

NGUYỄN PHƢƠNG THẢO

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ LƢỢT

CAO THỊ THĂNG

TRẦN THỊ DIỆU LINH

NGUYỄN THỊ ÚT HUẾ

HỒ THỊ CHĂM

BÙI BÍCH THẢO

2306

2332

2393

3989

2352

3987

2337

2348

2297

2357

2285

2300

2329

2342

2284

2359

4044

2294

3955

3975

2253

2309

3985

3970

414UB

3959

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 03/08/2016 

Ngày: 04/08/2016 



8 4 45 3012 LNM trong cơ TC/Thống kinh

8 5 39 2002 UXTC 12 tuần

8 6 32 1031 UBT(T) 8 cm/VS I

9 7 46 2002 UXTC 14 tuần

9 8 33 1001 UBT(P) 6 cm/VMC

9 9 25 0000 UBT(T) 5 cm/VS I

11 10 44 2032 UBT(T) 7 cm

11 11 26 ĐT UBT(P) 8 cm

11 12 16 ĐT UBT(P) 7 cm

2 13 36 2002 UBT(T) 5 cm

2 14 26 0000 UBT(T) 8 cm

2 15 22 1001 UBT(P) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 47 1011 UXTC + UBT(P)

7 2 38 2022 UXTC + UBT 2 bên

8 3 53 3013 LNMTC trong cơ

8 4 37 ĐT UXTC + LNMTC ở BT(P) 6cm

8 5 25 0010 UBT 2 bên    

9 6 44 1001 UXTC

9 7 33 2012 UBT 2 bên 7cm

9 8 27 0000 LNMTC ở BT(P) 5cm/VS I

11 9 47 2002 UBT(T) 7 cm

11 10 41 2012 U bì BT 2 bên    

11 11 17 1001 UBT(P) 7 cm

2 12 45 2002 U bì BT(T) 5 cm

2 13 29 0000 UBT(P) 10 cm

2 14 27 0010 UBT(P) 10 cm

THU HÀ 2 + TẠLINH + NGỌC TÂN.TT

THU HÀ 2 + NGỌC TÂN.TT

D.MINH + TỐ NHƢ + THỊ MẬN.TT

D.MINH + THỊ MẬN.TT

PHẠM TÀI + THƢ HƢƠNG + VĂN HỒI.TT

PHẠM TÀI + THƢ HƢƠNG + VĂN HỒI.TT

PHẠM TÀI + VĂN HỒI.TT

THU HÀ 2 + TẠLINH + NGỌC TÂN.TT

ĐỖ HIẾU + THIÊN TRANG + HUY.BM

ĐỖ HIẾU + THIÊN TRANG + HUY.BM

H.THẮM + THÚY PHƢỢNG + VĂN HẢI.TT

H.THẮM + THÚY PHƢỢNG + VĂN HẢI.TT

H.THẮM + VĂN HẢI.TT

D.MINH + TỐ NHƢ + THỊ MẬN.TT

YẾN OANH + M.PHƢƠNG.TT

Q.HƢƠNG + TR BÍCH 2 + TUYẾT HẠNH.TT

Q.HƢƠNG + TR BÍCH 2 + TUYẾT HẠNH.TT

Q.HƢƠNG + TUYẾT HẠNH.TT

BS KHOA NS + MỸ THANH + ERLINA.TT

BS KHOA NS + ANH THƢ 3 + TRUNG TIÊU.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + LAM HÀ

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + TÂN.TT

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + TÂN.TT

K.HOÀNG + TÂN.TT

YẾN OANH + MINH ĐỨC + M.PHƢƠNG.TT

YẾN OANH + MINH ĐỨC + M.PHƢƠNG.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + LAM HÀ

Q.KHOA + T.NGỌC + LAM HÀ

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 29 tháng 7 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + PP(P)

NS Bóc NX + UBT, nếu KĐ Cắt TC t/phần + Bóc UBT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX + UBT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NGUYỄN NGỌC LAN

HUỲNH THỊ NIỆM

TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG

TRẦN THỊ THU THẢO

LÊ THỊ HỒNG QUYÊN

HỒ NGỌC DIỄM

ĐẶNG THỊ NGỌC HUYỀN

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG

NGUYỄN THỊ KIM CƢƠNG

NGUYỄN THỊ THẢO

LÊ THỊ THÚY LIỄU

ĐẬU THỊ THU

BN TNTC

BN TNTC

CAO BẠCH THÚY

TRẦN THỊ THẢO

LÊ THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ YẾN NHI

NGUYỄN THỊ THU

PHẠM THỊ QUỐC LY

LÊ NGUYỄN THÙY DƢƠNG

TRẦN THỊ MAI LINH

VŨ NGỌC ANH

TRẦN THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

LA THỊ THU NGA

DƢƠNG THỊ MAI

PHẠM THỊ NGỌC DUNG

4042

4043

4059

4064

4065

4016

4082

4412

2333

2338

3976

2320

4007

2330

2367

2362

2385

2392

2386

2343

2396

2378

2384

2369

3905

2298

Thứ: SÁU 

Ngày: 05/08/2016 


